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( Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đáo tạo )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


     TRƯỜNG TRUNG CẤP ÁNH SÁNG

                                                                              THÔNG BÁO   

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm 2011 – 2012

	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Hình thức tuyển dụng
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 ( Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn) 
	Các hợp đồng khác ( hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68 )
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng
	Trình độ khác
	

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên
	96
	96
	137
	
	
	2
	20
	163
	
	25
	

	I
	Giáo viên
	72
	72
	137
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khoa Khoa học cơ bản
	5
	5
	30
	
	
	
	6
	28
	
	
	

	2
	Khoa  Kinh tế
	13
	13
	39
	
	
	1
	4
	44
	
	
	

	
	- Kế toán - kiểm toán
	9
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Thuế 
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Ngân hàng
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khoa Công nghệ thông tin
	6
	6
	9
	
	
	
	
	15
	
	
	

	4
	Khoa Y – Dược
	48
	48
	22
	
	
	1
	6
	51
	
	12
	

	
	- Dược
	30
	30
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Điều dưỡng
	18
	18
	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Ngành Quản lý đất đai-Trắc địa
	3
	3
	7
	
	
	
	
	10
	
	
	

	6
	Giáo viên dạy THPT
	
	
	8
	
	
	
	2
	6
	
	
	

	II
	Cán bộ quản lý và nhân viên
	24
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hiệu tưởng
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	3
	Khoa, phòng ban…
	7
	7
	
	
	
	
	
	7
	
	
	

	4
	Nhân viên
	15
	15
	
	
	
	
	
	2
	2
	13
	


